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LỜI CẢM ƠN 

  Trong học kỳ này, với sự phân công của khoa cơ khí máy trƣờng đại học Sƣ 

phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, và sự đồng ý của giáo viên hƣớng dẫn Th.S 

NGUYỄN NHỰT PHI LONG, chúng em đã thực đồ án tốt nghiệp “ Thiết kế và 

chế tạo máy mài mẫu kim tương phục vụ thí nghiệm kiểm tra vật liệu ” 

 Để hoàn thành đề tài này, chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã 

tận tình hƣớng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và rèn luyện ở 

trƣờng đại học Sƣ phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. 

 Xin chân thành cảm ơn thầy hƣớng dẫn Th.S NGUYỄN NHỰT PHI 

LONG đã tận tình chỉ dạy, góp ý và hƣớng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực 

hiện đồ án tốt nghiệp này. 

 Mặc dù đã có nhiều có gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhất. 

Song do buổi đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực 

tế sản xuất cũng nhƣ hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi 

những thiếu sót nhất định mà bản thân chƣa thấy đƣợc. Chúng em rất mong nhận 

đƣợc sự góp ý của quý thầy cô để đồ án đƣợc hoàn chỉnh hơn. 

 Chúng em xin chân thành cảm ơn ! 

   Trân trọng. Tp Hồ Chí Minh ngày ...... tháng ..... năm 2017 

       Nhóm  sinh viên thực hiện 

           Ký tên 
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TÓM TẮT ĐỒ ÁN 

“ Thiết kế và chế tạo máy mài mẫu kim tƣơng phục vụ thí nghiệm kiểm tra vật 

liệu” 

Ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, các máy móc, trang thiết bị mới 

đƣợc nghiên cứu và ứng dụng thực tế vào sản xuất ngày càng đa dạng. Trong đó, 

máy mài và đánh bóng mẫu kim tƣơng phục vụ thí nghiệm kiểm tra vật liệu kim 

loại với nhiều ƣu điểm, năng suất cao, chất lƣợng bề mặt tốt, đã đƣợc đƣa vào sản 

xuất để phục vụ cho các phòng thí nghiệm vật liệu. Đánh bóng là bƣớc quan trọng 

nhất trong việc chuẩn bị một mẫu để phân tích cấu trúc tế vi. Từ đó, ý tƣởng về thiết 

kế, chế tạo máy mài mẫu kim tƣơng phục vụ thí nghiệm kiểm tra vật liệu kim loại 

đƣợc triển khai, nghiên cứu. 

Đề tài đƣợc triển khai một cách khoa học qua nhiều bƣớc tìm kiếm cơ sở dữ liệu, 

phát triển ý tƣởng, giải pháp, triển khai thiết kế, tính toán và mô phỏng tính bền 

vững của máy, thực hiện gia công lắp ráp thành một máy hoàn chỉnh.  

Giai đoạn cuối cùng của đề tài là tiến hành chạy thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh 

máy để đảm bảo đúng yêu cầu của đề tài. Máy mài mẫu sau khi hoàn thành sẽ mài 

đƣợc sản phẩm có độ bóng cao để quan sát cấu trúc tế vi bằng kính hiển vi. 

Nhóm sinh viên thực hiện  
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CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU 

1.1. Tính   p thiết      ề t i 

- Trong việc nghiên cứu tổ chức tế vi của vật liệu kim loại, hợp kim, công đoạn mài 

và đánh bóng mẫu kim tƣơng là hết sức cần thiết để đảm bảo bề mặt cần kiểm tra, 

đáp ứng yêu cầu về độ phẳng và độ bóng (Ra = 0,035÷0,05) 

- Hiện nay, trên thị trƣờng có rất nhiều hãng máy mài mẫu kim tƣơng, điển hình 

nhƣ: Buehler, Presi, Plato, ... Hầu hết, các máy đều đƣợc chế tạo và sản xuất ở nƣớc 

ngoài. Tại thị trƣờng Việt Nam, hầu hết các máy sử dụng ở những phòng thí nghiệm 

đều là nhập khẩu từ nƣớc ngoài. Chi phí khá cao do phải chịu các chi phí nhƣ thuế 

nhập khẩu, vận chuyển, giá chênh lệch thị trƣờng, ... Đồng thời, do các máy đƣợc 

chế tạo và sản xuất ở nƣớc ngoài nên việc bảo trì bảo dƣỡng là khá phức tạp. Khi 

bảo trì bảo dƣỡng, ta phải nhập khẩu các linh kiện của sản phẩm vì thế chi phí và 

thời gian bảo trì khá là cao.  

 

Hình 1.1: Máy mài mẫu kim tương 

 - Hiện tại trong Phòng thí nghiệm vật liệu học, Bộ môn Hàn và Công nghệ Kim 

loại, trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã đƣợc trang bị 

hai máy mài mẫu kim tƣơng bao gồm: một máy mài hai đ a, hai động cơ độc lập 

không điều chỉnh đƣợc tốc độ và một máy mài hai đ a, một động cơ truyền động đai 

theo hình tam giác có thể điều chỉnh đƣợc tốc độ. Cả hai máy điều có nhƣợc điểm là 

đều dùng tay để giữ mẫu vì thế không thể mài đƣợc nhiều mẫu cùng lúc, dễ bị văng 

mẫu trong quá trình mài. Và hiện nay, một máy đã bị hỏng. 

 - Đồ án tốt nghiệp “ Nghiên cứu, thiết kế máy mài và đánh bóng mẫu thí nghiệm 

vật liệu bán tự động “ năm học 2016 đã nghiên cứu, tính toán và thiết kế máy mài 

mẫu kim tƣơng nhƣng chƣa đƣa vào chế tạo đƣợc máy. 
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 - Trên cơ sở đó, nhóm đề xuất và nghiên cứu đề tài “Thiết kế và chế tạo máy mài 

mẫu kim tƣơng phục vụ thí nghiệm kiểm tra vật liệu kim loại”. 

1.2. Ý ngh   kho  họ  v  thự  tiễn      ề t i  

1.2.1 Ý ngh   kho  học 

- Máy sử dụng kết cấu và nguyên lý làm việc đơn giản. 

- Việc chuẩn bị mẫu và công đoạn mài và đánh bóng mẫu kim tƣơng đƣợc chuẩn 

xác hơn. 

1.2.2 Ý ngh   thực tiễn 

- Đáp ứng đƣợc nhƣ cầu chuẩn bị mẫu kim tƣơng phục vụ công tác kiểm tra vật liệu 

kim loại trong phòng thí nghiệm. 

- Bên canh đó, tăng năng suất chuẩn bị mẫu kim tƣơng phục vụ cho sinh viên trong 

công tác nghiên cứu và giảng dạy trong phòng thí nghiệm vật liệu học. 

- Cơ cấu gá và ép mẫu bán tự động, biến tần điều chỉnh tốc độ động cơ khi mài và 

đánh bóng, chi phí thấp. 

1.3.  Mụ  ti u nghi n   u  ề t i 

Thiết kế và chế tạo máy mài và đánh bóng mẫu kim tƣơng bán tự động phục vụ thí 

nghiệm kiểm tra vật liệu kim loại với:  

- Cơ cấu gá mẫu tự kẹp chặt ( có thể nâng hạ đƣợc ). 

- Điều chỉnh tốc độ đ a mài bằng biến tần. 

- Cơ cấu cấp nƣớc 

1.4. Đ i tƣ ng v  phạm vi nghi n   u 

1.4.1 Đ i tƣ ng nghi n   u 

- Mẫu kim tƣơng cho công đoạn mài và đánh bóng phục vụ thí nghiệm kiểm tra vật 

liệu kim loại với kích thƣớc  25 x 15 

1.4.2 Phạm vi nghi n   u 

- Thiết kế và chế tạo máy mài mẫu kim tƣơng, model TTPM01-SPK phục vụ thí 

nghiệm kiểm tra vật liệu kim loại đảm bảo: 

+ Công suất mài: 0,18÷0,2 KW 

 + Số vòng quay: n = 200÷900 (v/ph) 

 + Điều chỉnh tốc độ bằng biến tần 

 + Gá 4 mẫu tự kẹp chặt bằng lò xo. 

1.5. Phƣơng pháp nghi n   u 
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1.5.1 Cơ  ở phƣơng pháp  uận 

Trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật khi mài và đánh bóng và căn cứ vào những kiến thức đã 

học để tìm hiểu và đề xuất phƣơng án thực hiện tính toán thiết kế và chế tạo máy 

TTPM01(SPK)  

1.5.2 Cá  phƣơng pháp nghi n   u  ụ thể 

- Phƣơng pháp khảo sát, tham quan thực tiễn, nhà máy. 

- Phƣơng pháp tham vấn chuyên gia. 

- Phƣơng pháp tính toán, thiết kế. 

- Phƣơng pháp chế tạo. 

- Phƣơng pháp đánh giá, nhận xét và viết báo cáo. 
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CHƢƠNG 2 : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

2.1. Vị trí v  v i trò     mẫu kiểm tr  

- Quy trình chuẩn bị và kiểm tra mẫu kim tƣơng:  

- Mẫu vật liệu kim loại (1)  Ép nhựa (2)  Mài thô và đánh bóng  Tẩm thực. 

(1) : cắt từ phôi, chi tiết máy 

(2) Kích thƣớc nhỏ, khó cầm bằng tay; khó tạo độ phẳng cho mẫu 

 
Hình 2.1: Mẫu kim tương được đúc trong khối chất lỏng. 

(chưa được mài và đánh bóng) 

- Kích thƣớc mẫu thông dụng: (10÷30)x(10÷30)x(10÷30) (mm) 

- Vật tƣ liên quan:  

   + Giấy nhám: P180, P240, P320, P400, ... 

   + Vải nỉ: sợi tự nhiên, polyeste, sợi tổng hợp, ... 

   + Bột mài: Nhôm oxit (Al2O3), Crom oxit (Cr2O3), ... 

2.2. Cá  biện pháp m i v   ánh bóng mẫu 

Để quan sát đƣợc tổ chức thật của vật liệu, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị hợp lý và 

chính xác. Kết quả của quá trình chuẩn bị sẽ không còn lớp biến dạng và không vết 

xƣớc. Công việc chuẩn bị mẫu khá phức tạp, sau đây là những phƣơng pháp chuẩn 

bị mẫu phổ biến: 

 Biện pháp chuẩn bị mẫu bằng tay (Phƣơng pháp chuẩn bị truyền thống) 

Phụ kiện đúc nguội: Khuôn đúc đƣờng kính 25mm, 30mm, 32mm. 

Vật tƣ đúc nguội: Epoxy đông rắn nhanh. 
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Thiết bị mài và đánh bóng: Máy mài đơn hoặc đôi, mài tay, đa tốc độ. 

Bảng 2:1: Bảng thông số mài mẫu 

Bề mặt/hạt cắt Bàn mài (vòng/phút) Thời 

gian trên 

bƣớc(phút) 

* Giấy mài SiC mặt sau không 

dính 120 (P120), 180 (P180), 240 

(P280), 320 (P3400), 600 (P1200), 

800 (P1500), 1200 (P2500) 

* Thỉnh thoảng chỉ 3 bƣớc 

 

 

150-300 
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Tổng thời gian/ mẫu 

 

15-30 

 

 

 

Hình 2.2: Giấy nhám. 

 

Hình 2.3: Ảnh minh họa đánh bóng mẫu bằng tay. 
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